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Stt Tên đối tác/thuộc nước 

Số hợp 

đồng/thỏa 

thuận 

Ngày ký 
Ngày hết 

hạn 
Nội dung ký kết Đơn vị đề xuất 

1 National Central University (NCU, Taiwan) 
2015-01-15 

NCU,TW 
15/01/2015 15/01/2020 MoU khung & MoA trao đổi SV Phòng QHĐN 

2 Pukyong National University (PKNU, Korea) 
2015-01-20 

PKNU,KR 
20/01/2015 20/01/2019 

Trao đổi văn hóa: tình nguyện viên, văn nghệ 

giao lưu… 
Hội SV 

3 Hanyang University (HYU, Korea) 
2015-01-28 

HYU,KR 
28/01/2015 28/01/2020 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Khoa Hóa học 

4 
Institute of Technology Petronas SDN. BHD (UTP, 

Malaysia) 

2015-03-09 

UTP,MY 
09/03/2015 09/03/2020 

Dự án “Smart hybrid nano composite devices for 

oil spilled removal & persistent organic 

pollutants in wastewater treatment” 

Khoa Hóa học 

5 Missouri Botanical Garden (MOBOT, USA) 

2015-03-20 

MOBOT, 

USA 

 

20/03/2015 20/03/2020 
MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 

Khoa SH-CNSH 

(thực vật học) 

6 Pukyong National University (PKNU, Korea) 
2015-05-04 

PKNU,KR 
04/05/2015 04/05/2020 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế…  
Phòng QHĐN 

7 Yeungnam University (YU, Korea) 
2015-04-09 

YU,KR 
09/04/2015 09/04/2020 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… (cấp khoa & cấp trường) 

Khoa HH + VL-

VLKT 

8 
The Institute of Research for Development  

(IRD, France) 

2015-04-25 

IRD,FR 
25/04/2015 25/04/2020 

Hợp tác NCKH “Decodiv: DNA barcoding of 

ecologically & economically important fish 

families in VN” 

Khoa SH-CNSH 

9 Cty xăng dầu Khu vực II (Petrolimex, Việt Nam) 
2015-05-18 

P, VN 
18/05/2015 18/05/2020 MoA|Đào tạo nhân lực ĐH & SĐH cho Cty Khoa Hóa học 



10 Chonbuk National University (CBNU, Korea) 
2015-06-11 

CBNU,KR 
11/06/2015 11/06/2020 

MoA thành lập “Intl Research Center for 

Semiconductors & LED Agri-Bio” (IRCSA), 

PTN LAFTRC 

Phòng QHĐN 

11 Portland State University (PSU, USA) 
2015-07-02 

PSU,USA 
02/07/2015 31/12/2019 Học bổng VSPI (VN Scholars Partner Inst.) Phòng QHĐN 

12 National Chiao Tung University (NCTU, Taiwan) 

2015-07-06 

NCTU,Taiwa

n 

06/07/2015 06/07/2020 
MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Phòng QHĐN 

13 University of Padova (UniPD, Italy) 
2015-07-23 

UniPD, IT 
23/07/2015 23/07/2020 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Khoa Toán-Tin 

14 
Graduate School of Science, Osaka University  

(GSS-OU, Japan) 

2015-07-23 

GSS-OU, JP 
29/07/2015 29/07/2016 Double Degree MSc & PhD Phòng QHĐN 

15 The University of Beyreuth (Germany) 
2015-08-28 

UB,GER 
28/08/2015 28/08/2020 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Khoa SH-CNSH 

16 Hanyang University (HYU, Korea) 
2015-09-21 

HYU,KR 
21/09/2015 21/09/2020 Joint 2+2 BSc Program (JBP) 

Khoa HH + VL-

VLKT 

17 Chonbuk National University (CBNU, Korea) 

2015-09-23 

CBNU,KR 

 

23/09/2015 23/09/2020 
MoA Double MSc & PhD Program; NCKH; trao 

đổi GV, SV, tư liệu, hội thảo quốc tế… 

Khoa HH, VL-

VLKT, SH-CNSH 

18 National Institute of Informatics (NII, Japan) 
2015-10-05 

NII,JP 
05/10/2015 05/10/2020 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Khoa CNTT 

19 University of Electro-Communications (UEC, Japan) 
2015-10-09 

UEC,JP 
09/10/2015 21/10/2020 MoU trao đổi SV Khoa ĐTVT 

20 
Cty cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn 

thông (VNPT Technology, Việt Nam) 

2015-11-05 

VNPT,VN 
05/11/2015 05/11/2020 

MoA|Phát triển sản phẩm công nghệ, đào tạo, 

thực tập 
Khoa CNTT 

21 Chonbuk National University (CBNU, Korea) 
2015-11-10 

CBNU,KR 
10/11/2015 10/10/2020 

Appendix No.1 Satellite lab of LAFTRC (LED 

Agri-Bio Fusion Technology Research Center) 
Phòng QHĐN 

22 Hosei University (Japan) 
2015-12-03 

HU,JP 
03/12/2015 03/12/2020 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Phòng QHĐN 



23 
Graduate School of Engineering Science, Osaka 

University (OU, Japan) 

2015-12-03 

OU,JP 
03/12/2015 24/03/2018 Tái ký MoU trao đổi SV 25/03/2003 Phòng QHĐN 

24 Chonbuk National University (CBNU, Korea) 
2015-12-15 

CBNU,KR 
15/12/2015 15/12/2020 MoA trao đổi SV 

Phòng QHĐN 

 

25 Chung-Ang University (CAU, Korea) 
2015-12-15 

CAU,KR 
15/12/2015 15/12/2020 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 

Khoa HH, VL-

VLKT, SH-CNSH 

26 
Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn VN 

– Chi nhánh Bình Thạnh (Agribank, Việt Nam) 

2015-12-17 

Agribank, 

VN 

17/12/2015 17/12/2020 MoA | Các giao dịch tài chính - ngân hàng Phòng KH-TC 

27 Innovative Systems Softwares (ISS, USA) 
2015-12-22 

ISS,USA 
22/12/2015 22/12/2020 

MoA SCDAP Development & Training Program 

(SDTP) 
Khoa VL-VLKT 

28 The University Savoie Mont Blanc (USMB,FR) 
2015-12-30 

USMB,FR 
30/12/2015 30/12/2020 MoA hợp tác, trao đổi 

Phòng QHĐN 

 

Tổng văn bản ký kết: 28 

  

 


